TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TPHCM

       KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
DANH SÁCH SINH VIÊN PHÚC KHẢO
HỌC KỲ II - 2021-2022
	TT
	Mã SV
	Họ và Tên
	LỚP
	Môn
	Điểm QT
	Điểm thi
	Điểm phúc khảo
	Điểm TKMH

	1
	2120120282
	Nguyễn Thị Ngọc Duyên
	CCQ2012I
	Phân tích hoạt động doanh nghiệp
	6.4
	2.5
	3.0
	4.4

	2
	2120120533
	Ngô Thị Phượng
	CCQ2012P
	Phân tích hoạt động doanh nghiệp
	6.9
	1.0
	1.5
	3.7

	3
	2120120518
	Võ Anh Tú
	CCQ2012O
	Quản trị rủi ro
	7.7
	5.0
	5.0
	6.1

	4
	2120120109
	Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt
	CCQ2012D
	Quản trị rủi ro
	7.3
	2.0
	2.0
	4.1

	5
	2120120130
	Nguyễn Thị Nhung
	CCQ2012D
	Quản trị rủi ro
	7.7
	3.0
	3.0
	4.9

	6
	2120120443
	Nguyễn Thị Kim Thuyên
	CCQ2012M
	Quản trị rủi ro
	7.3
	3.0
	3.0
	4.7

	7
	2120120447
	Đoàn Nguyễn Minh Thư
	CCQ2012M
	Quản trị rủi ro
	7.3
	3.0
	3.0
	4.7

	8
	2120120445
	Huỳnh Thị Xuân Thúy
	CCQ2012M
	Quản trị rủi ro
	6.7
	2.5
	2.5
	4.2

	9
	2120120437
	Võ Thị Nhương
	CCQ2012M
	Quản trị rủi ro
	6.0
	2.5
	2.5
	3.9

	10
	2120120542
	Phạm Thùy Trang
	CCQ2012P
	Quản trị rủi ro
	7.1
	3.0
	3.0
	4.6

	11
	2120120537
	Linh Thùy Thơm
	CCQ2012Q
	Quản trị rủi ro
	7.1
	3.0
	3.0
	4.6

	12
	2120200003
	Đỗ Thị Thanh Dung
	CCQ2020A
	Anh văn chuyên ngành XNK
	7.6
	3.1
	3.1
	4.9

	12
	2121172007
	Phan Công Hiểm
	CCQ2112K
	Quản trị nhân sự
	7.6
	2.5
	2.5
	4.5

	13
	2121120487
	Lê Thanh Hiệp
	CCQ2112N
	Khởi tạo doanh nghiệp
	8.3
	6.5
	6.5
	7.2
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